	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NHÓM TIN 6
Đề chính thức

	KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Tin học 6 – Thời gian 45 phút
Năm học 2018- 2019
Ngày thi: 5/12/2018


I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
Bài 1. Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (2,5 điểm)
Câu 1. Máy tính có chưa có  khả năng gì ?
A. Lưu trữ lớn  


           C. Phân biệt mùi vị, cảm giác

B. Tính toán với độ chính xác cao
 D. Tính toán nhanh
Câu 2. PhÇn mÒm Mario dïng ®Ó:
A. LuyÖn gâ phÝm nhanh   

C. Häc to¸n
          B. LuyÖn thao t¸c kÐo th¶ chuét  
D. Häc vÏ
Câu 3: Thư mục có thể chứa:
	A. Chỉ có các tập tin

B. Chỉ có các thư mục con
	C. Chỉ có một thư mục con và nhiều tập tin

D. Các thư mục con và  các tập tin


    Câu 4. Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu:
  
A. /

 
B. \


C. - 


D. ,
Câu 5. Nút [image: image1.bmp]  dùng để làm gì?

A. Phóng to cửa sổ chương trình
C. Đóng cửa sổ chương trình


B. Thu nhỏ cửa sổ chương trình

D. Không làm gì cả
Bài 2. Hãy chọn (Đ) hoặc (S) cho mỗi câu dưới đây rồi ghi vào bài làm: (1 điểm)
a) Von Neumann lµ ng­êi ph¸t minh ra cÊu tróc chung cña m¸y tÝnh ®iÖn tö

b) HÖ ®iÒu hµnh lµ phÇn mÒm ®Çu tiªn ®­îc cµi ®Æt trong m¸y tÝnh

c) PhÝm G, H lµ hai phÝm cã gai
d) PhÇn mÒm Mario lµ phÇn mÒm luyÖn gâ phÝm

II. TỰ LUẬN (6,5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Phần mềm là gì? Phân loại phần mềm? Mỗi loại phần mềm cho 1 ví dụ?
Câu 2. (1,5 điểm) Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính?
Câu 3. (3 điểm) Cho cây thư mục như sau:

a) Hãy viết đường dẫn đến thư mục Sach Van ; tệp tin Hinh 6.doc ;
 thư mục Sachnangcao.
b) Kể tên các thư mục con của thư mục gốc?

c) Thư mục Sachbaitap là con của thư mục nào?

Câu 4: Thông tin từ bộ phim nước ngoài có phụ đề là dạng thông tin nào?(0,5 điểm)
----------------------------------------------- HÕt ----------------------------------------------
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN TIN HỌC 6 – THỜI GIAN 45 PHÚT
Năm học 2018 - 2019
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)

Bài 1. Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (3 điểm)
 
(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	 C
	A
	 D 
	B
	 C


Bài 2. Hãy chọn (Đ) hoặc (S) cho mỗi câu dưới đây rồi ghi vào bài làm: (1 điểm) 

(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	Câu
	a
	B
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (6,5 điểm)
	Câu 
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

1.5  điểm
	Phần mềm là các chương trình được cài đặt trong máy tính
Phần mềm được chia thành hai loại:

+ Phần mềm hệ thống

+ Phần mềm ứng dụng

Ví dụ:

Phần mềm hệ thống: Windows XP …

Phần mềm ứng dụng: MS Word, Excel …


	0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm
0,25 điểm

0,25 điểm


	Câu 2

1.5  điểm
	Hệ điều hành có những nhiệm vụ đối với máy tính:

- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. 
- Cung cấp giao diện cho người dung.


- Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.               


	0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

	Câu 3

	a) Viết đủ các đường dẫn 
b) Kể tên đủ các thư mục con: SGK, STK                     

c) Thư mục STK                                                            
	1,5 điểm
1 điểm

0,5 điểm

	Câu 4

	Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh 

	0,5 điểm


	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NHÓM TIN 6

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Môn Tin học 6
Năm học 2018- 2019




MỤC TIÊU VÀ MA TRẬN BÀI KIỂM TRA HKI MÔN TIN HỌC 6 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh.

                       - Nắm rõ cấu trúc chung và chức năng của máy tính.

2.  Kỹ năng:    - Biết sử dụng các phần mềm tin học để luyện tập thực hành.
3. Thái độ:    Nghiêm túc, trung thực trong giờ thi
II.Bảng ma trận hai chiều:
	NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Máy tính và phần mềm

máy tính


	2
0,75
	
	1

   0,5
	
	
	
	
	
	3
1,25

	Phần mềm học tập


	2

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	2

0,5

	Tổ chức thông tin trong máy tính


	1
0,5
	1
1
	
	2
2
	1

    0,5         
	1

  1,5
	
	
	6
5,5

	Hệ điều hành Windown


	2
0,75
	1

1,5
	
	
	
	
	
	
	3
2,25

	Thông tin và biểu diễn thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	1
  0,5
	1

      0,5

	Tổng


	7
2,5
	2
2,5
	1
0,5
	2
2
	1
0,5
	1

1,5
	
	1

  0,5
	15
10


 (Số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi, số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó)
	Người ra đề
	Nhóm trưởng 
	Tổ trưởng
	BGH duyệt

	Cao Thị Phương Anh
	Cao Thị Phương Anh
	Vũ Thị Lựu
	Cung Thị Lan Hương


	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY
NHÓM TIN 6
Đề dù bÞ

	KIỂM TRA HỌC KỲ I

Môn: Tin học 6 – Thời gian 45 phút
Năm học 2018- 2019
Ngày thi:   /12/2017


I. TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)
Bài 1. Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (2,5 điểm)
Câu 1: PhÇn mÒm Mouse Skills dïng ®Ó:
A. LuyÖn gâ phÝm nhanh   

C. Häc to¸n
          B. LuyÖn thao t¸c kÐo th¶ chuét  
D. Häc vÏ
Câu 2: Thư mục có thể:

	A. Chỉ có các tập tin

B. Chỉ có các thư mục con
	C.Chỉ có một thư mục con và nhiều tập tin

D. Có các thư mục con và tập tin


    Câu 3. Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt cách nhau bởi dấu:
  
A. /

 
B. \


C. . 


D. ,
Câu 4. Nút [image: image2.bmp]  dùng để làm gì?

A. Phóng to cửa sổ chương trình
C. Đóng cửa sổ chương trình


B. Thu nhỏ cửa sổ chương trình

D. Không làm gì cả
Câu 5. Máy tính kh«ng có khả năng gì ?
A.Lưu trữ lớn  


           C. Phân biệt mùi vị, cảm giác

B. Tính toán với độ chính xác cao
 D. Năng lực tư duy

Bài 2. Hãy chọn (Đ) hoặc (S) cho mỗi câu dưới đây rồi ghi vào bài làm: (1 điểm)
a) Von Neumann lµ ng­êi ph¸t minh ra cÊu tróc chung cña m¸y tÝnh ®iÖn tö

b) HÖ ®iÒu hµnh lµ phÇn mÒm ®Çu tiªn ®­îc cµi ®Æt trong m¸y tÝnh

c) PhÝm F, J lµ hai phÝm ë hµng trªn
d) PhÇn mÒm Mario lµ phÇn mÒm luyÖn gâ phÝm

II. TỰ LUẬN (6,5 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Hệ điều hành có những nhiệm vụ gì đối với máy tính? 

Câu 2. (1,5 điểm) Em hãy nêu các thao tác chính với tÖp tin?

Câu 3. (3 điểm) Cho cây thư mục như sau:

a) Hãy viết đường dẫn đến thư mục Sach Toan ; tệp tin Hinh 6.doc ; 
thư mục Sachnangcao.
b) Kể tên các thư mục con của thư mục gốc?

c) Thư mục Sachnangcao là con của thư mục nào?

Câu 4: Thông tin từ bộ phim nước ngoài có phụ đề là dạng thông tin nào?(0,5 điểm)

----------------------------------------------- HÕt -----------------------------------------
	Đề dù bÞ


ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ I 

MÔN TIN HỌC 6 – THỜI GIAN 45 PHÚT
Năm học 2018 - 2019
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,5 điểm)

Bài 1. Ghi vào bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng: (3 điểm)
 
(Mỗi câu đúng 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5

	Đáp án
	 B
	 D
	B 
	C
	 A-B


Bài 2. Hãy chọn (Đ) hoặc (S) cho mỗi câu dưới đây rồi ghi vào bài làm: (1 điểm) 

(Mỗi câu đúng 0,25 điểm)

	Câu
	a
	b
	c
	d

	Đáp án
	Đ
	Đ
	S
	Đ


II. PHẦN TỰ LUẬN (6,5 điểm)

Câu 1: (1,5 điểm)
Hệ điều hành có những nhiệm vụ đối với máy tính:

- Điều khiển phần cứng và tổ chức thực hiện các chương trình máy tính. (0,5 điểm)
- Cung cấp giao diện cho người dung.
                     (0,5 điểm)
- Tổ chức và quản lý thông tin trong máy tính.               (0,5 điểm)


Câu 2: (1,5 điểm)
 
Các thao tác chính với thư mục: (mỗi thao tác đúng 0,25 điểm)



- Xem thông tin về các tệp và thư mục



- Tạo thư mục mới

- Xóa

- Đổi tên

- Sao chép

- Di chuyển
Câu 3: (3 điểm)
a) Viết đủ các đường dẫn 1,5 điểm (mỗi đường dẫn 0,5 điểm)

b) Kể tên đủ các thư mục con: SGK, STK                     (1 điểm)

c) Thư mục STK                                                            (0,5 điểm)
    Câu 4 : (0,5 điểm) 

           Dạng văn bản, dạng hình ảnh, dạng âm thanh (0,5 điểm)
MỤC TIÊU VÀ MA TRẬN BÀI KIỂM TRA HKI 

MÔN TIN HỌC 6 – THỜI GIAN 45 PHÚT 

Năm học 2018 - 2019
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh.

                       - Nắm rõ cấu trúc chung và chức năng của máy tính.

2.  Kỹ năng:    - Biết sử dụng các phần mềm tin học để luyện tập thực hành.
3. Thái độ:    Nghiêm túc, trung thực trong giờ thi
           II.Bảng ma trận hai chiều:
	NỘI DUNG
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Máy tính và phần mềm

máy tính


	2
0,75
	
	1

   0,5
	
	
	
	
	
	3
1,25

	Phần mềm học tập


	2

0,5
	
	
	
	
	
	
	
	2

0,5

	Tổ chức thông tin trong máy tính


	1
0,5
	1

1
	
	2

2
	1

    0,5         
	1

  1,5
	
	
	6
5,5

	Hệ điều hành Windown


	2
0,75
	1

1,5
	
	
	
	
	
	
	3
2,25

	Thông tin và biểu diễn thông tin
	
	
	
	
	
	
	
	1

  0,5
	1

      0,5

	Tổng


	7
2,5
	2
2,5
	1
0,5
	2
2
	1
0,5
	1

1,5
	
	1

  0,5
	15
10


 (Số phía trên bên trái mỗi ô là số lượng câu hỏi, số góc phải cuối mỗi ô là tổng số điểm cho các câu hỏi trong ô đó)
	Người ra đề
	Nhóm trưởng 
	Tổ trưởng
	BGH duyệt

	Cao Thị Phương Anh
	Cao Thị Phương Anh
	Vũ Thị Lựu
	Cung Thị Lan Hương


D:\





SGK





Sach Van





Van 6.doc





Hinh6.doc 66.doc





Sach Toan





STK





Sachbaitap





Sachnangcao





D:\





SGK





Sach Van





Van 6.doc





Hinh6.doc 66.doc





Sach Toan





STK





Sachbaitap





Sach nangcao
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